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“ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SÂU HẠI TRÊN CÂY DƯA LEO VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỌ TRĨ SỌC VÀNG (Thrips panmi ) CỦA  MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC”. 
Giáo viên hướng dẫn:

TS. TRẦN THỊ THIÊN AN

Đề tài nghiên cứu “Sâu hại cây dưa leo và hiệu lực phòng trừ bọ trĩ của một số loại thuốc hóa học tại huyện Thới Bình – Cà Mau” được tiến hành trong thời gian từ tháng 11 năm 2008 – tháng 01 năm 2009

Nội dung nghiên cứu điều tra hiện trạng canh tác cây dưa của nông dân và xác định loài sâu hại chính trên cây dưa cũng như diễn biến mức độ gây hại của chúng theo phương pháp của Nguyễn Công Thuật (1997) và Nguyễn Văn Tuất (2001). Đồng thời thí nghiệm xác định hiệu lực phòng trừ bọ trĩ hại dưa của một số loại thuốc trừ sâu tiến hành theo quy trình khảo nghiệm thuốc trừ bọ trĩ hại dưa của cục Bảo vệ Thực vật.

Kết quả thu được cho cho thấy 

1.Điều tra được hiện trạng canh tác cây dưa leo của nông dân tại huyệnThới Bình – Cà Mau.

Kết quả điều tra 35 hộ nông dân trồng dưa tại Thới Bình - Cà Mau cho thấy giống dưa được trồng chủ yếu là 2 giống là Chiatai 331 chiếm 71,42%, giống F 116 chiếm 28,57%, đa số nông dân trồng dưa leo kỹ thuật còn lạc hậu

2. Điều tra được thành phần sâu hại, xác định loài sâu hại chính và thiên địch  trên cây dưa leo vụ đông xuân 2008 - 2009 ở Thới Bình – Cà Mau          
Đã ghi nhận được trên cây dưa có tất cả 6 loài gây hại là: bọ trĩ, rệp mềm, ruồi đục lá,  sâu xanh hai sọc trắng, sâu khoang, bọ dưa vàng và xác định được 3 loài gây hại chính là: Bọ trĩ sọc vàng (Thrips palmi), Rệp dưa (Aphids sp.), Sâu xanh hai sọc trắng (Diaphania indica ).

 Thiên địch có 3 loài bộ nhện (Arachnida) có một loài là nhện sói lycosa sp. Bộ cánh cứng (Coleoptera) có 2 loài, một loài là bọ rùa Coccinella transversalic, loài thứ hai là bọ ngựa ( đang định danh) Họ Mantidae.
3. Xác định được hiệu quả phòng  trừ bọ trĩ sọc vàng của một số loại thuốc trừ sâu (Theo quy trình khảo nghiệm thuốc của cục BVTV)

           Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ bọ trĩ sọc vàng (Thrips Palmi ) của một số loại thuốc trừ sâu được tiến hành  từ ngày 04 tháng 11/2008 đến ngày 04 tháng 01 năm 2009 tại Ấp 1 - xã Trí Phải – Huyện Thới Bình - tỉnh Cà Mau 


Trong 4 loại thuốc xử lý bọ trĩ sọc vàng (Thrips Palmi) thuốc Abatin 5.4 EC có hiệu lực trừ bọ trĩ cao nhất, tiếp theo là thuốc Neem nim xoan xanh Green 0.3EC, kế đến là thuốc MapGreen 10 AC  thấp nhất là thuốc Confor 100 SL.


Tất cả các loại thuốc sử dụng trong thí nghiệm đều ảnh hưởng tới thiên địch

           Qua thí nghiệm cho thấy Thuốc: Neem nim xoan xanh green 0,3EC nồng độ 0,19 % năng suất cao nhất là 41,6 tấn /ha, kế đến Map Green 10 AC nồng độ 0,20% năng suất là 40,94 tấn, Abatin 5.4 EC nồng độ 0,05 % cho năng suất 40,8 tấn, và Confido 100 SL với nồng độ 0,13% cho năng suất 38,1 tấn/ha. 

